
STT Tựa đề Tác giả/ Chủ biên NXB Năm XB

1 SGK Giáo dục công dân 6 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2021

2 SGK Giáo dục công dân 7 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2022

3 SGK Giáo dục công dân 8 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

4 SGK Lịch sử và Địa lí 6 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

5 SGK Lịch sử và Địa lí 7 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

6 SGK Lịch sử và Địa lí 8 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

7 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2021

8 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2021

9 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2022

10 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2022

11 SGK Ngữ Văn 8 tập 1 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

12 SGK Ngữ Văn 8 tập 2 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

13 65 bài thơ hay dành cho thiếu nhi Nhiều tác giả NXB Kim Đồng 2022

14 65 bí kíp đọc sách Nguyễn Quốc Vương NXB Kim Đồng 2022

15 65 truyện ngắn dành cho thiếu nhi Nhiều tác giả NXB Kim Đồng 2022

16 7 chuyến du hành vào thiên nhiên Lê Hữu Nam NXB Phụ nữ Việt Nam 2021

17 A lô! Cậu đấy à? Trần Đức Tiến NXB Kim Đồng 2022

18 SBT Ngữ Văn 6 tập 1 Nhiều tác giả NXB Giáo dục Việt Nam 2021

19 SBT Ngữ Văn 6 tập 2 Nhiều tác giả NXB Giáo dục Việt Nam 2021

20 Bố mẹ đã cưa đổ tớ Đỗ Nhật Nam NXB Lao Động 2016

21 Bố mẹ đã cưa đ  ổ tớ Đỗ Nhật Nam NXB Lao Động 2016

22 Ca dao trữ tình Việt Nam - Văn học 2008

23 Ca dao trữ tình Việt Nam - Giáo dục 1998

24 Cây bàng không rụng lá Phong Thu Kim Đồng 2015

25 Cây cam ngọt của tôi Jose Mauro De Vasconcelos NXB Hội Nhà Văn 2023

26 Chúc một ngày tốt lành Nguyễn Nhật Ánh NXB Trẻ 2019

27 Chuyện con mèo dạy hải âu bay Luis Sepulveda NXB Hội Nhà Văn 2020

28

Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó 
chậm chạp Luis Sepulveda NXB Hội Nhà Văn 2018

29 Chữ xưa còn một chút này Nguyễn Thùy Dung NXB Thế Giới 2021

30 Cơ bản là cơ bản Huy Thông NXB Kim Đồng 2022

31 Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Nguyễn Nhật Ánh NXB Trẻ 2014

32 Đất rừng Phương Nam Đoàn Giỏi Kim Đồng 2006

33 Đất rừng Phương Nam Đoàn Giỏi Văn Học 2010

34 Đất rừng Phương Nam Đoàn Giỏi Kim Đồng 2017

35 Đất rừng Phương Nam Đoàn Giỏi Kim Đồng 2019

36 Đất rừng Phương Nam Đoàn Giỏi Kim Đồng 2021

37 Đất rừng Phương Nam (bìa hồng) Đoàn Giỏi Văn Học 2013

38 Đất rừng Phương Nam (bìa xanh lá mạ) Đoàn Giỏi Văn Học 2013

39 Đu đưa trên ngọn cây bàng Nguyễn Hoàng Diệu Thủy NXB Phụ nữ Việt Nam 2022

40 Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi Lưu Quang Vũ Hội Nhà Văn 2010

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 
CÁC MÔN DẠY BẰNG TIẾNG ANH KHỐI TRUNG HỌC



41 Góc sân và khoảng trời Trần Đăng Khoa Văn hoá thông tin 2014

42 Góc sân và khoảng trời Trần Đăng Khoa Văn học 2009

43 Hai vạn dặm dưới biển Jules Verne NXB Văn học 2023

44 Hạt giống tâm hồn - Tuyển chọn những câu chuyện hay nhấtNhiều tác giả NXB Tổng hợp TPHCM 2022

45 Không ai qua sông Nguyễn Ngọc Tư NXB Trẻ 2016

46 Không thể gục ngã Đỗ Mỹ Dung NXB Lao Động 2017

47 Làm bạn với bầu trời Nguyễn Nhật Ánh NXB Trẻ 2019

48 Lớn rồi hết sợ Hồ Anh Thái NXB Kim Đồng 2022
49 Lữ khách ven đường Tâm An NXB Văn học 2022

50 Mắt biếc Nguyễn Nhật Ánh NXB Trẻ 2019

51 Nhâm nhi Tết Nhiều tác giả NXB Kim Đồng 2019

52 Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng Kim Đồng 2011

53 Những ngọn đèn thơm Hồ Huy Sơn NXB Văn học 2022
54 Những tấm lòng cao cả Edmondo De Amicis Thời Đại 2010

55 Những tấm lòng cao cả Edmondo De Amicis Kim Đồng 2014

56 Những tấm lòng cao cả Edmondo De Amicis Văn Học 2011

57 Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh NXB Trẻ 2019

58 Quê nội Võ Quảng NXB Kim Đồng 2012

59

Rong chơi (Trần Lập, rock - moto và 
những cung đường) Yo-le NXB Lao Động 2016

60 Tắt đèn Ngô Tất Tố NXB Văn học 2010

61 Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh - Hoài Chân Văn học 2011

62 Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh - Hoài Chân Văn học 2012

63 Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh - Hoài Chân Văn học 2009

64 Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh - Hoài Chân Văn học 2013

65 Tiếng gọi nơi hoang dã (bìa xanh mạ) Jack London Văn học 2011

66 Tiếng gọi nơi hoang dã (bìa xanh trắng) Jack London Văn học 2011

67 Tôi đi học Nguyễn Ngọc Ký NXB Tổng hợp TPHCM 2020

68 Tôi đi học Nguyễn Ngọc Ký NXB Thông Tấn 2011

69 Tôi là Bêtô Nguyễn Nhật Ánh NXB Trẻ 2013

70 Tôi là Bêtô Nguyễn Nhật Ánh NXB Trẻ 2018

71 Totto chan bên cửa sổ Kuroyanagi Testuko NXB Hội Nhà Văn 2022

72 Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ Nguyễn Ngọc Thuần NXB Văn học 2018

73 Trên đồi mở mắt và mơ Văn Thành Lê NXB Kim Đồng 2021

74 Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn Xuân Diệu NXB Hội Nhà Văn 2022

75 Từng ngày ba mẹ thở theo con Lê Minh Quốc NXB Kim Đồng 2022

76 Tuyển tập Nam Cao - NXB Lao Động 2010

77 Vang bóng một thời Nguyễn Tuân NXB Văn học 2013

78 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Nguyễn Ngọc Thuần NXB Trẻ 2018

79 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Nguyễn Ngọc Thuần NXB Trẻ 2017

80 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Nguyễn Ngọc Thuần NXB Trẻ 2021

81 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Nguyễn Ngọc Thuần NXB Trẻ 2011

82 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (in lần 19) Nguyễn Ngọc Thuần NXB Trẻ 2017

83 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (in lần 24) Nguyễn Ngọc Thuần NXB Trẻ 2019

84 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (in lần 26) Nguyễn Ngọc Thuần NXB Trẻ 2019

85 Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (in lần 27) Nguyễn Ngọc Thuần NXB Trẻ 2019

86 Xóm Bờ Giậu Trần Đức Tiến NXB Kim Đồng 2018

87 Tôi đi học Nguyễn Ngọc Ký NXB Tổng hợp TPHCM 2019



88 Kể chuyện Thành ngữ Tục ngữ Viện ngôn ngữ học NXB Văn hoá Sài Gòn 2005

89 Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng Nguyễn Nhật Ánh NXB Trẻ 2015

90 Một thiên nằm mộng Nguyễn Ngọc Thuần Kim Đồng 2015

91 Cá linh đi học Lê Quang Trạng Kim Đồng 2023
92 Tìm mẹ và các truyện dân gian khác Nguyễn Huy Tưởng Kim Đồng 2022

93 Tự truyện một con heo Lí Lan Trẻ 2023

94 Cổ tích của ba Phi Tân Trẻ 2023

95 Thung lũng Đồng Vang Trung Sĩ Trẻ 2022

96 Lạc đà bay Võ Đăng Khoa Trẻ 2023

97 Nào cùng nhón chân Nguyễn Mỹ Nữ Trẻ 2023

98 Dắt mùa thu vào phố Nguyễn Hoàng Sơn Kim Đồng 2022

99 CHIỀU CHIỀU QUẠ NÓI VỚI DIỀU Giai Du Kim Đồng 2023

100 Tự sự một người đặc biệt Vũ Quỳnh Hưng NXB Văn Học 2022

101 Trên đôi cánh chuồn chuồn Trần Đức Tiến NXB Kim Đồng 2020

102 Mùa hè không tên Nguyễn Nhật Ánh NXB Trẻ 2023

103
HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO CHỮ QUỐC 
NGỮ

Phạm Thị Kiều Ly
Tạ Huy Long

NXB Kim Đồng
2023

104 Sớm mai chợt nhớ hàng rào trổ bông Lê Minh Nhựt NXB Trẻ 2019

105 Bài ca trái đất (Thơ hay viết cho thiếu nhi) Định Hải NXB Kim Đồng 2022

106 Tuổi thần tiên Nhiều tác giả NXB Văn Học 2022

107 Bố ngồi cùng con, nhé! Phạm Gia Hiền NXB Phụ Nữ Việt Nam 2023

108 Xứ sở miên man Jun Phạm NXB Phụ Nữ Việt Nam 2023

109 Thơ tặng tuổi thơ Vũ Quần Phương NXB Kim Đồng 2022

110 CA DAO TỤC NGỮ BẰNG TRANH Nhiều tác giả NXB Kim Đồng 2023

111 Đôi mắt của rừng Nguyễn Vân Anh NXB Kim Đồng 2023

112 NHỮNG TIA NẮNG ĐẦU TIÊN Lê Phương Liên NXB Kim Đồng 2023

113 Nằm nghe gió thổi sau hè Hải Dương NXB Văn Học 2023

114 Tiệm tạp hóa tuổi thơ đang lớn Mochi ở đây NXB Văn Học 2023

115 SGK Lịch sử và Địa lí 9 Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

116 SGK Lịch sử và Địa lí 10 Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

117 SGK Ngữ Văn 9 tập 1 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2022

118 SGK Ngữ Văn 9 tập 2 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2022

119 SGK Ngữ Văn 10 tập 1 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2022

120 SGK Ngữ Văn 10 tập 2 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2022

121 Bánh trái mùa xưa Nguyễn Ngọc Tư NXB Hội Nhà Văn 2016

122 Bầu trời trong quả trứng Xuân Quỳnh NXB Kim Đồng 2020

123 Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Huỳnh Văn Sơn NXB Giáo dục Việt Nam 2022

124 Một lít nước mắt Kitoaya NXB Hội Nhà Văn 2019

125 Ngẫm chuyện xưa nay Hữu Ngọc NXB Kim Đồng 2022

126 Những bức tranh phù thể Phạm Công Luận NXB Văn hoá - Văn nghệ 2019

127 Sổ tay viết văn Tô Hoài NXB Kim Đồng 2022
128 Thơ Nguyễn Bính Nguyễn Bính NXB Kim Đồng 2020

129 Thơ và đời Hàn Mặc Tử NXB Hội Nhà Văn 2016

130 Tìm nhau trong thành phố Huy Hải NXB Kim Đồng 2020

131 Trời xanh của mỗi người Xuân Quỳnh NXB Kim Đồng 2022

132 Từ vay hay dùng Thuỳ Dung NXB Kim Đồng 2019

133 Truyện Kiều Nguyễn Du NXB Trẻ 2019

134 Chí Phèo Nam Cao NXB Văn học 2013



135 Chiếc lược ngà Nguyễn Quang Sáng Văn hoá - Văn nghệ TPHCM 2014

136 Những lối về ấu thơ
Phạm Công Luận
Đặng Nguyễn Đông Vy NXB Hội Nhà Văn 2017

137 Đám mây trò chuyện với chân trời Phạm Minh Mẫn Tổng Hợp TPHCM 2023

138 Thương ngàn Vĩnh Quyền Trẻ 2023

139 Giá ngày tháng ấy, có người hiểu tôi Lê Nguyễn Nhật Linh Trẻ 2021

140 Hà Nội - Chút bụi trên vai người Đỗ Phấn Trẻ 2020

141 Sống cùng nước Trương Chí Hùng Kim Đồng 2023

142 Học trò phố huyện Nguyên Hương Kim Đồng 2022

143 Rồi nắng cũng lẻ loi Nguyễn Chí Ngoan Kim Đồng 2022

144 Cuối tuần New York nhớ quê hương Hayden      Kim Đồng 2022

145 Trốn Lên Mái Nhà Để Khóc LAM Dân trí 2023

146 SGK Ngữ văn 11 tập 1 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

147 SGK Ngữ văn 11 tập 2 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

148 SGK Ngữ văn 12 tập 1 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

149 SGK Ngữ văn 12 tập 2 (CTST) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

150 Miếng ngon Hà Nội Vũ Bằng Văn hoá - Thông tin 2014

151 Nếu biết trăm năm là hữu hạn Phạm Lữ Ân Hội Nhà Văn 2018

152 Thơ Xuân Diệu Xuân Diệu NXB Văn học 2019

153 Thơ Xuân Quỳnh Xuân Quỳnh NXB Kim Đồng 2020

154 Thương nhớ mười hai Vũ Bằng Kim Đồng 2005

155 Thương nhớ mười hai Vũ Bằng Hội Nhà Văn 2014

156 Nhật ký trong tù (TP và LB) - Văn học 2014

157 Vũ Như Tô Nguyễn Huy Tưởng NXB Kim Đồng 2015

158 Văn học Việt Nam hiện đại Nguyễn Huy Tưởng NXB Văn học 2012

159 Nghiện giấc mơ - Bơ lối mòn Nguyễn Chí Hiếu NXB Văn hoá - Văn nghệ 2018

160 Sau lưng một vạt nắng Fuyu NXB Văn học 2016

161 Từ điển Tiếng Việt Hoàng Phê NXB Hồng Đức 2021

162 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

163 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

164 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

165 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

166 SGK Ngữ Văn 8 tập 1 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

167 SGK Ngữ Văn 8 tập 2 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

168 SGK Ngữ Văn 9 tập 1 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

169 SGK Ngữ Văn 9 tập 2 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

170 SGK Ngữ Văn 10 tập 1 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

171 SGK Ngữ Văn 10 tập 2 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

172 SGK Ngữ Văn 11 tập 1 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

173 SGK Ngữ Văn 11 tập 2 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

174 SGK Ngữ Văn 12 tập 1 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

175 SGK Ngữ Văn 12 tập 2 (Cánh Diều) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

176 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

177 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

178 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

179 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

180 SGK Ngữ Văn 8 tập 1 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023



181 SGK Ngữ Văn 8 tập 2 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

182 SGK Ngữ Văn 9 tập 1 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

183 SGK Ngữ Văn 9 tập 2 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

184 SGK Ngữ Văn 10 tập 1 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

185 SGK Ngữ Văn 10 tập 2 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

186 SGK Ngữ Văn 11 tập 1 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

187 SGK Ngữ Văn 11 tập 2 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

188 SGK Ngữ Văn 12 tập 1 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

189 SGK Ngữ Văn 12 tập 2 (KNTT) Nhiều tác giả NXB Giáo dục 2023

190 Ngày trở về Nhiều tác giả NXB Trẻ 2020

191 Becoming chất Michelle Michelle Obama NXB Tổng hợp TPHCM 2018

192 Cậu bé của sông Tim Bowler NXB Lao Động 2010

193 Cây chuối non đi giày xanh Nguyễn Nhật Ánh NXB Trẻ 2017

194 Chiến binh cầu vòng Andrea Hirata NXB Hội Nhà Văn 2022

195 Cô gái đến từ hôm qua Nguyễn Nhật Ánh NXB Trẻ 2012

196 Đồi gió hú Emil Bronti NXB Văn học 2012

197 Không bao giờ là cuối Xuân Quỳnh NXB Hội Nhà Văn 2001
198 Mẹ trên sân khấu Kim Cương NSND Kim Cương NXB Văn hoá - Văn nghệ 2012

199

Một thế kỉ văn học yêu nước cách mạng 
TPHCM 1900 - 2000 (Quyển 1)

Ban Tuyên giáo Thành uỷ 
TPHCM Văn hoá - Văn nghệ 2016

200 Người đưa diều Khaled Hosseini NXB Phụ nữ Việt Nam 2014

201 Nguyễn Huy Tưởng (Tuyển tập) - Văn học 2012

202

Những truyện hay viết cho thiếu nhi 
Phạm Hổ Phạm Hổ Kim Đồng 2013

203

Những truyện hay viết cho thiếu nhi 
Phong Thu Phong Thu Kim Đồng 2014

204

Những truyện hay viết cho thiếu nhi Tô 
Hoài Tô Hoài Kim Đồng 2014

205

Những truyện hay viết cho thiếu nhi Võ 
Quảng Võ Quảng Kim Đồng 2014

206 Săn cá thần Đặng Thiều Quang NXB Thời đại 2013

207 Sương khói quê nhà Nguyễn Nhật Ánh NXB Trẻ 2018

208 Truyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ Thích Nhất Hạnh NXB Phương Đông 2016

209 Từ điển đồng âm Tiếng Việt Nguyễn Hữu Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam 2010

210 Tuyển thơ Trần Đăng Khoa Trần Đăng Khoa NXB Văn học 2014

211 Trong đầu trí thức Phan Đăng Phụ Nữ 2019
212 Giáo trình Tiếng Việt thực hành Đặng Thị Hảo Tâm ĐH Sư phạm 2024
213

214 Mạng xã hội Juie Lardon Kim Đồng 2022

215

38 Lá Thư Tỷ Phú John Davison 
Rockefeller Gửi Cho Con Trai

Bizbook biên soạn Hồng Đức
2024

216 Văn bản đọc hiểu Ngữ văn 8 Đỗ Ngọc Thống Đại học Huế 2023

217

Những bài diễn văn làm thay đổi thế giới 
từ 1945 đến nay

Carlo Bata Kim Đồng
2022

218

Bộ đề đánh giá năng lực đọc hiểu và năng 
lực viết  môn Ngữ văn 11

Phạm Thị Thu Hương Đại học Sư phạm
2023
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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGỮ VĂN 
LỚP 8 (Biên soạn theo chương trình 
GDPT mới)

Nguyễn Việt Hùng ĐH QG Hà Nội
2023

221

Khoa Học Khám Phá - Trí Tuệ Giả Tạo - 
Internet Đã Làm Gì Chúng Ta (Tái Bản 
2019)

Nicholas Carr Trẻ 
2022

220 Những lá thư thời chiến Việt Nam Chính trị quốc gia sự thật Đặng Vương Hưng 2023


